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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh tự chủ tuyển sinh đại học hiện nay, 

nhiều cơ sở giáo dục đào tạo đại học tổ chức các bài thi 
tuyển chọn riêng. Trong số các bài thi tuyển sinh hiện 
nay, bài thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ 
thông (gọi là HSA - High School Assessment) của Đại 
học Quốc gia Hà Nội tuyên bố đánh giá các năng lực 
cần thiết của học sinh đạt được theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông [1], [2]. Bài thi đánh giá ba nhóm năng 
lực chính gồm: sáng tạo và giải quyết vấn đề; ngôn ngữ, 
lập luận, tư duy logic, tính toán, xử lí dữ liệu; tìm hiểu, 
khám phá và ứng dụng khoa học tự nhiên - xã hội [2]. 
Từ đó, bài thi HSA có cấu trúc gồm 03 phần: Phần 1 (kí 
hiệu HSA1): Tư duy định lượng thuộc lĩnh vực Toán 
học, Phần 2 (HSA2): Tư duy định tính thuộc lĩnh vực 
Ngôn ngữ - Văn học, Phần 3 (HSA3): Khoa học gồm 
nhóm các câu hỏi thuộc lĩnh vực Tự nhiên - Xã hội. 
Theo cấu trúc này, bài thi đánh giá năng lực của Đại 
học Quốc gia Hà Nội không có các câu hỏi về ngoại 
ngữ. Trong khi đó, Chương trình Giáo dục phổ thông 
tuyên bố môn Ngoại ngữ là học phần bắt buộc giúp học 
sinh hình thành, phát triển năng lực ngôn ngữ (ngoại 
ngữ) và sử dụng một cách tự nhiên, hiệu quả, phục vụ 
cho học tập và giao tiếp, đáp ứng nguồn nhân lực chất 
lượng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
hội nhập quốc tế của đất nước [3], [4]. Ngoài ra, các nhà 
tuyển sinh đại học hay tuyển dụng lao động phổ thông 
đều mong muốn học sinh tốt nghiệp trung học có kiến 
thức, kĩ năng về Toán học, tiếng Anh cần thiết để học 
tập ở bậc cao hơn hoặc làm tốt công việc sau các khóa 

đào tạo ngắn hạn. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu 

khả năng ngoại ngữ và tư duy tổng hợp của thí sinh 
được đánh giá qua bài thi HSA và ba môn thi tốt nghiệp 
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của kì thi tốt nghiệp. Kết 
quả nghiên cứu cung cấp bộ công cụ đánh giá toàn diện 
người học, tư duy ngôn ngữ, kiến thức khoa học và khả 
năng học tập trong môi trường quốc tế sau tốt nghiệp 
trung học phổ thông qua bài thi HSA. 

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Tập hợp dữ liệu
Số lượng mẫu thu thập gồm 2.178 học sinh tham dự 

các bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ của kì thi tốt 
nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và dự thi thi 
Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội trong 
khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022. Dữ 
liệu thu gồm điểm bài thi các môn thi của thí sinh, điểm 
bài thi đánh giá năng lực. Điểm các môn thi Toán, Ngữ 
văn, Tiếng Anh theo thang điểm 10, tổ hợp xét tuyển 
đại học ba môn thi gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh theo 
thang điểm 30, điểm bài thi đánh giá năng lực có thang 
điểm 150, thang điểm của từng phần HSA1, HSA2 và 
HSA3 là 50.

2.1.2. Cơ sở lí thuyết của phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, mối tương quan giữa kết quả 

bài thi đánh giá năng lực (được gán cho biến số x) với 
điểm thi tổ hợp các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

TÓM TẮT: Nghiên cứu mối tương quan giữa kết quả bài thi đánh giá năng lực của 
Đại học Quốc gia Hà Nội với tổ hợp các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của 
kì thi tốt nghiệp thu thập từ 2.178 học sinh. Kết quả thu được mối tương quan 
thuận giữa bài thi đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp. Hệ số tương quan 
r từ 0,33 đến 0,46 với giá trị kiểm nghiệm Pearson Sig. = 0,00 chỉ ra mối tương 
quan chặt chẽ giữa hai biến số khảo sát. Thí sinh có năng lực ngoại ngữ tốt sẽ 
đạt kết quả bài thi đánh giá năng lực cao qua nhóm các câu hỏi tư duy ngôn 
ngữ và năng lực giải quyết vấn đề.

TỪ KHÓA: Hệ số tương quan Pearson, đánh giá năng lực, tư duy ngôn ngữ, tuyển sinh.  
 Nhận bài 18/4/2023  Nhận bài đã chỉnh sửa 09/5/2023  Duyệt đăng 15/7/2023.

DOI: https://doi.org/10.15625/2615-8957/12310701



2 TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

Nguyễn Bá Tiến, Phùng Thừa Thảo, Vương Trọng Thanh, Vũ Công Tùng, Nguyễn Danh Quảng, Nguyễn Tiến Thảo

hoặc điểm môn Tiếng Anh riêng rẽ (được gán cho biến 
số y) được xác định theo phương trình dưới đây.

Trong đó, r là hệ số tương quan Pearson mô tả mối 
quan hệ giữa các biến x và y. Giá trị xi và yi là các 
giá trị biến thiên của x và y tương ứng khi i chạy từ 1 
đến N; x̅ và ȳ giá trị trung bình giá trị trung bình của 
biến x và y tương ứng. Theo công thức này, chúng ta sẽ 
xác định được hệ số tương quan Pearson (r) và giá trị 
Sig. (Significant của kiểm định Pearson). Nếu Sig. nhỏ 
hơn 5%, thể hiện mối tương quan giữa hai biến số; hệ 
số tương quan Pearson càng lớn thì hai biến số tương 
quan càng chặt chẽ. Hệ số từ ±0,50 đến ±1 thể hiện mối 
tương quan mạnh; từ ±0,30 đến ±0,49 là tương quan 
trung bình; thấp hơn ±0,29 thì là tương quan yếu. Hệ 
số r > 0 là tương quan dương, r < 0 là tương quan âm.

2.1.3. Tiến hành thực nghiệm
Số mẫu dữ liệu 2.178 thu thập từ các học sinh ở khu 

vực Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định gồm: 
giới tính, nơi sinh, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông năm 2022, điểm bài thi HSA được lọc và định 
dạng dữ liệu chuẩn chính xác đến 2 chữ số thập phân. 
Nghiên cứu sử dụng các công cụ gồm ngôn ngữ lập 
trình Python 3.7.1 (nguồn Python 3.7.1), thư viện mở 
numpy (nguồn https://numpy.org), pandas (nguồn 
https://pandas.pydata.org), seaborn (nguồn https://
seaborn.pydata.org) để xử lí dữ liệu dạng bảng kết quả 
thu được và cho ra các biểu đồ phân bố điểm thi và tính 
toán hệ số tương quan giữa điểm bài thi đánh giá năng 
lực của Đại học Quốc gia Hà Nội với điểm bài thi tốt 
nghiệp [5], [6]. Dữ liệu thực nghiệm được tập hợp tại 
Bảng 1.

2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Tương quan giữa kết quả thi HSA và điểm thi tốt nghiệp
Bài thi HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá 

khả năng ngoại ngữ của thí sinh qua hai nhóm năng 

lực giải quyết vấn đề và tư duy ngôn ngữ. Hình 1 biểu 
diễn phổ điểm và biểu thị mối tương quan điểm thi của 
2.178 học sinh. Tập hợp các cột và đồ thị bên phải hình 
chữ nhật là phổ điểm thi tốt nghiệp tổ hợp Toán + Ngữ 
văn + Tiếng Anh với điểm trung bình là 22,41, độ lệch 
chuẩn là 2,59, trung vị 22,55. Phổ phổ điểm thi HSA 
mô tả ở Hình 1 có điểm trung bình là 79,14, độ lệch 
chuẩn 14,3, trung vị là 79,0 (xem Bảng 1). Hệ số tương 
quan nhận được giữa hai biến số x (điểm bài thi HSA) 
và y (điểm thi tốt nghiệp môn Toán + Ngữ văn + Anh) 
là r = 0,41 với giá trị Sig. = 0,000. Với r = 0,41 cho thấy, 
tổng điểm bài thi HSA và điểm ba môn thi Toán + Ngữ 
văn + Tiếng Anh có mối tương quan trung bình khá. 
Kết quả này phù hợp với tương quan điểm bài thi chuẩn 
hóa quốc tế với kết quả học tập trung học phổ thông 
của các nước phát triển [7], [8], [9]. Điều này là hợp lí 
khi bài thi HSA được thiết kế theo hướng đánh giá năng 
lực. Các câu hỏi từ tổng hợp đến tích hợp các phần kiến 
thức chuyên môn đến năng lực người học nên khi phân 
tích tương quan giữa kết quả thi đánh giá năng lực với 
tổng môn thi riêng biệt Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ 
sẽ nhận được kết quả tương quan tốt. Mặt khác, hệ số 
tương quan r thuận thể hiện thí sinh đạt điểm thi HSA 
cao là những ứng viên có khả năng học ngoại ngữ tốt. 

Bảng 1: Thống kế dữ liệu điểm thi (N = 2.178)

Bài thi/môn thi (thang điểm) Trung bình Độ lệch chuẩn Trung vị Thấp nhất Cao nhất

Toán+Ngữ văn+Tiếng Anh (0-30) 22,41 2,59 22,55 11,35 28,25

Tiếng Anh (0-10) 6,77 1,89 7,0 1,8 10,0

HSA (0-150) 79,14 14,3 79,0 47,0 121,0

HSA2 (0-50) 31,85 4,72 32,0 13,0 47,0

Hình 1: Phổ điểm thi và mối tương quan giữa điểm 
bài thi đánh giá năng lực (HSA: 0-150) và tổng điểm 
môn Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh (0-30) của kì thi tốt 
nghiệp
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Để có góc nhìn chuyên môn sâu hơn về năng lực 
ngoại ngữ của học sinh dự thi HSA, chúng tôi phân tích 
kết quả thi HSA và điểm bài thi môn Tiếng Anh để đánh 
giá tư duy ngôn ngữ của người học thông qua khả năng 
ngoại ngữ [8], [10].

2.2.2. Mối tương quan giữa kết quả thi HSA và điểm thi môn 
Tiếng Anh
Trong phần này, dữ liệu điểm thi HSA được đối sánh 

với điểm bài thi môn Tiếng Anh. Hình 2 trình bày phân 
bố phổ điểm và đường biểu diễn hệ số tương quan r 
biểu thị trên biểu đồ phân tán. Phổ điểm môn Tiếng Anh 
của 2.178 học sinh có điểm trung bình 6,67, độ lệch 
chuẩn 1,89, trung vị 7,0, điểm cao nhất là 10,0 và điểm 
thấp nhất 1,8 (xem Bảng 1).

Hình 2: Biểu đồ phân tán giữa điểm thi HSA (01-50) và 
môn thi Tiếng Anh (0-10)

Từ Hình 2, hệ số tương quan Pearson thu được từ hai 
biến số điểm bài thi HSA và điểm môn thi Tiếng Anh là 
0,33, giá trị kiểm định Peason có nghĩa (Sig. = 0,000). 
Về mặt dữ liệu, hệ số tương quan r nằm trong khoảng 
trung bình, thấp hơn giá trị thu được ở mục 2.2.1. Điều 
này là hợp lí khi chúng ta phân tích kĩ Hình 2. Dữ liệu 
biểu diễn khá phân tán, trải rộng trong khoảng điểm 
môn Tiếng Anh từ 2 đến 10 điểm, đặc biệt có một 
lượng đáng kể thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Tiếng 
Anh (10/10), phù hợp với đường cong mô tả phân bố 
điểm bài thi môn Tiếng Anh bên phải hình chữ nhật. 
Phổ điểm bất đối xứng của môn Tiếng Anh xuất phát 
từ sự khác biệt về trình độ ngoại ngữ của thí sinh ở các 
vùng miền khác nhau. Hơn nữa, bài thi môn Tiếng Anh 
của kì thi tốt nghiệp không kiểm tra đủ bốn kĩ năng 
nghe nói, đọc, viết nên chưa thể đánh giá đầy đủ năng 
lực ngoại ngữ của ứng viên. Mặt khác, thí sinh có thể 
có tư duy ngôn ngữ tốt nhưng chưa có điều kiện tiếp 
cận môi trường học tập ngoại ngữ tốt nên điểm thi môn 
Tiếng Anh thể hiện qua sự sai khác giữa giá trị trung 
bình và trung vị của môn Tiếng Anh là lớn nhất (khoảng 

0,23 theo thang điểm 10). Điều này dẫn đến hệ số tương 
quan giữa điểm bài thi HSA và môn Tiếng Anh có giá 
trị 0,33. Hệ số tương quan dương cho thấy, các thí sinh 
có năng lực ngoại ngữ tốt sẽ thi đạt điểm bài thi HSA. 
Từ phổ điểm môn Tiếng Anh cho thấy, nếu chúng ta 
phân tích tổng điểm bài thi ba môn Toán + Ngữ văn + 
Tiếng Anh sẽ mang lại thông tin hữu ích hơn do nhiều 
thí sinh không có điều kiện tiếp cận học tập Tiếng Anh 
tốt nhưng tư duy ngôn ngữ tốt thể hiện qua kết quả thi 
môn Toán và Ngữ văn. 

2.2.3. Tương quan phần thi định tính với điểm môn Tiếng Anh
Trong phần này, chúng tôi tập trung phân tích hai 

trường dữ liệu, điểm phần thi định tính (HSA2) của bài 
thi đánh giá năng lực với điểm môn thi Tiếng Anh trong 
tập dữ liệu đã có. Cần phải nhắc lại rằng, phần thi thứ hai 
(HSA2) của bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc 
gia Hà Nội gồm 50 câu hỏi Ngôn ngữ - Văn học theo 
thang điểm 0 - 50. Phần này được thiết kế đánh giá nhóm 
ngôn ngữ, lập luận, tư duy logic, biểu đạt. Phổ điểm thi 
HSA2 cho thông tin điểm trung bình là 31,85, độ lệch 
chuẩn 4,71, trung vị tại 32,00. Hình 3 đưa ra có phần 
giống với Hình 2 ở trên do dữ liệu điểm môn thi Tiếng 
Anh phân tán. Tuy nhiên, hệ số tương quan thu được ở 
Hình 3 là cao hơn Hình 2 là 0,067 đơn vị phản ánh phần 
lớn các học sinh có năng lực ngoại ngữ cho kết quả thi 
đánh giá năng lực hợp phần phần định tính (HSA2) đạt 
kết quả cao là phù hợp. Với cách tiếp cận này, các thí 
sinh có chuyên môn ngoại ngữ tốt hoàn thành nhóm câu 
hỏi đánh giá khả năng đọc hiểu, biểu đạt, ngữ pháp, thẩm 
thấu văn chương của phần thi HSA2.

Như vậy, kết quả phân tích củng cố thêm giả thuyết 
về học sinh có năng lực ngoại ngữ tốt sẽ đạt điểm cao 
phần thi định tính của bài thi HSA. Mặt khác, những 
học sinh có khả năng lập luận, tư duy ngôn ngữ tốt có 
thể học tốt môn ngoại ngữ mặc dù điểm môn thi tốt 
nghiệp Tiếng Anh chưa cao. 

Hình 3: Phân bố điểm thi và mối tương quan giữa điểm 
bài thi đánh giá năng lực (HSA2: 0-50) và điểm môn thi 
Tiếng Anh (0-10) của bài thi tốt nghiệp
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2.2.4. Mối tương quan giữa HSA2 và điểm tổ hợp môn Toán, 
Ngữ văn, Tiếng Anh
Chúng ta quay trở lại xem xét một cách toàn diện hơn 

với biến số x là điểm thi phần định tính (HSA2) với y 
là điểm thi tổ hợp ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để 
kiểm nghiệm lại giả thuyết học sinh có tư duy ngôn ngữ 
tốt không có điều kiện học tập tiếng Anh nhưng vẫn đạt 
điểm thi đánh giá năng lực cao. Hình 4 biểu diễn tương 
quan giữa hai biến số HSA2 và điểm thi môn Toán + 
Ngữ văn + Tiếng Anh. 

Hình 4: Tương quan điểm bài thi HSA2 (0-50) và ba 
môn thi Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh (0-30) 

Hình 4 mô tả đường cong phân bố dữ liệu của hai biến 
số HSA và Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh theo phân bố 
chuẩn, tập hợp số liệu tập trung quanh đường biểu diễn 
tương quan. Hệ số tương quan Pearson (r) thu được khá 
cao với giá trị kiểm định Sig. có nghĩa (Sig. = 0,000). 
Điều này là phù hợp với nhận định phần thi định tính 
của bài thi HSA đánh giá năng lực ngôn ngữ, ngoại ngữ, 
tư duy tổng hợp, lập luận của ứng viên dự thi một cách 
khá toàn diện [1], [5], [10]. Thí sinh dự thi có điểm thi 
HSA cao tỉ lệ thuận với điểm tổng hợp ba môn Toán + 
Ngữ văn + Ngoại ngữ. Với giá trị r = 0,46 và mối tương 
quan thuận giữa hai biến số cho thấy, thí sinh có tư duy 
tổng hợp Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ sẽ đạt điểm bài thi 
HSA cao, phù hợp với kết quả trình bày ở trên.

2.2.5. Thống kê kết quả phân tích tương quan và khuyến nghị 
Tổng hợp kết khảo sát liên hệ giữa kết quả thi tổng 

hợp bài thi HSA cũng như của hợp phần tư duy ngôn 
ngữ (HSA2) với điểm tổ hợp ba môn Toán, Ngữ văn, 
Ngoại ngữ của kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông 
được tóm lược ở Hình 5. Hệ số tương quan r dao động 
từ 0,33 đến 0,46 với biến số kết quả thi đánh giá năng 
lực và điểm thi tốt nghiệp. Trong tất cả các trường hợp, 
hệ số tương quan r dương dao động từ 0,33 đến 0,46, 
trong đó  hệ số tương quan Pearson cao nhất thu được 
từ biến số HSA2 và tổ hợp bài thi Toán + Ngữ văn + 
Tiếng Anh.

Hình 5: Hệ số tương quan Pearson (r) giữa kết quả thi 
tốt nghiệp năm 2022 với bài thi đánh giá năng lực của 
Đại học Quốc gia Hà Nội

Hình 5 cho thấy, việc xem xét tương quan của một 
môn thi Tiếng Anh với bài thi HSA thấp hơn với phần 
thi HSA2. Đồng thời, tương quan giữa tổ hợp môn Toán 
+ Ngữ văn + Tiếng Anh với phần thi HSA 2 cũng cao 
hơn với tổng bài thi HSA. Điều này tương thích với cấu 
trúc đề thi HSA với phần thi thứ ba (HSA) đánh giá khả 
năng tìm hiểu, ứng dụng và khám phá thế giới khoa học 
tự nhiên - xã hội. 

Từ kết quả nghiên cứu mối tương quan giữa điểm 
bài thi đánh giá năng lực và kết quả thi tốt nghiệp môn 
Tiếng Anh của học sinh trung học phổ thông cho phép 
chúng tối đưa ra một số khuyến nghị như sau: Thứ nhất, 
việc học và dạy ngoại ngữ không đơn thuần là truyền 
dịch ngoại ngữ mà góp phần phát triển tư duy của người 
học. Thứ hai, học sinh ở các vùng sâu, vùng xa chưa có 
điều kiện học tập ngoại ngữ nhưng kết quả học tập Văn 
học, Ngôn ngữ, Toán học giỏi sẽ học tốt ngoại ngữ. Thứ 
ba, người học có tư duy ngôn ngữ tốt có khả năng giải 
quyết vấn đề và có tính sáng tạo. Kết quả mối liên hệ 
chặt chẽ giữa năng lực ngoại ngữ và tư duy ngôn ngữ 
cũng là luận cứ khoa học quan trọng cho các trường đại 
học khối ngoại ngữ sử dụng kết quả bài thi đánh giá 
năng lực để xét tuyển thí sinh học tập các chương trình 
đào tạo ngôn ngữ tiếng nước ngoài mà không nhất thiết 
yêu cầu người học phải tham dự các bài kiểm tra tiếng 
Anh đầu vào. 

3. Kết luận
Nghiên cứu đã thực hiện phân tích mối tương quan 

giữa điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc 
gia Hà Nội với điểm kì thi tốt nghiệp các môn thi Toán 
+ Ngữ văn + Ngoại ngữ của 2.178 học sinh. Tập hợp 
dữ liệu điểm bài thi HSA có điểm trung bình là 79,14; 
độ lệch chuẩn 14,3; trung vị là 79,0. Dữ liệu điểm thi 
tốt nghiệp ba môn Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh có 
điểm trung bình là 22,41; độ lệch chuẩn là 2,59; trung 
vị 22,55. Kết quả phân tích tương quan giữa điểm bài 
thi HSA, điểm thành phần Ngôn ngữ - Văn học (HSA2) 

Nguyễn Bá Tiến, Phùng Thừa Thảo, Vương Trọng Thanh, Vũ Công Tùng, Nguyễn Danh Quảng, Nguyễn Tiến Thảo



5Tập 19, Số 07, Năm 2023

với điểm bài thi tổ hợp môn Toán + Ngữ văn + Tiếng 
Anh, điểm môn thi Tiếng Anh nhận được hệ số tương 
quan r = 0,33 → 0,46 với giá trị kiểm nghiệm Pearson 
có nghĩa (Sig. = 0,000) tùy theo cặp biến số và nội hàm 
của từng biến số. Tương quan dương chỉ ra mối liên 
hệ thuận giữa thi môn Tiếng Anh và điểm bài thi HSA, 
thể hiện qua nhóm các câu hỏi của phần thi định tính 
(HSA2). Các thí sinh đạt điểm bài thi HSA cao không 
chỉ thể hiện qua khả năng tiếng Anh tốt mà còn đòi 
hỏi có tư duy ngôn ngữ, khả năng tổng hợp. Khả năng 

ngoại ngữ của thí sinh được đánh giá qua các câu hỏi 
đánh giá năng lực ngôn ngữ, tư duy lập luận, giải quyết 
vấn đề trong cả hợp phần định tính và định lượng. Các 
trường đại học có thể sử dụng kết quả bài thi đánh giá 
năng lực để phục vụ tuyển sinh vào các ngành đào tạo 
ngôn ngữ nước ngoài.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trung 
tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện theo 
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ABSTRACT: The present work is to study a correlation between the 
competency assessment test of Vietnam National University in Hanoi 
and high school graduation exams of Mathematics, Literature, and 
English obtained from 2.178 examinees. The results indicated a good 
correlation betweeth high school graduation exam and competency 
assessment results. The correlation coefficient (r) in the range of 0.33 
to 0.46 with the Pearson significance level (Sig. = 0.000) demonstrates 
that better English proficiency candidates should approach the higher 
HSA scores through successful questionnaires of linguistic thinking 
skills and resolved problems.

KEYWORDS: Pearson correlation coefficient, competence assessment, linguistic 
thinking skills, entrance exam.
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